
GIÁ TRỊ THEO SỔ 

KẾ TOÁN

1 Máy thở chức năng cao
Moldel: Puritan Bennett 840

Seri: 3512152288
Ireland 2015 Cái 1 799.890.000 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

không sửa chữa được;

2 Bơm tiêm điện
Moldel: Braun

Seri: 71514
Đức 2018 Cái 1 29.988.000 6.747.300

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

3 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri: 10KBO600VL880007
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

4 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL890074
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

5 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL8A0014
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

6 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL880081
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

7 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL860138
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế;

8 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL890089
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

9 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL870134
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

10 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri:10KBO600VL860149
Việt Nam 2020 Cái 1 106.000.000 44.520.000

Hư hỏng nặng, thị trường 

hết bán phụ kiện thay thế; 

11 Máy thở Cpap
Moldel Bellavista1000

Seri: MB153016
Thụy sỹ 2017 Cái 1 178.000.000 22.250.000

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

12 Máy truyền dịch
Moldel: TE-LF600

Seri: 1503010361
Nhật Bản 2016 Cái 1 45.000.000 5.625.000

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

13 Dàn sắc thuốc đông y Moldel: DST 001 Việt Nam 2002 Cái 1 13.750.000 0
Hết khấu hao, Hỏng nặng, 

không sửa chữa được; 
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14
Máy và ghế điều trị nha 

khoa
Hàn Quốc 2003 Cái 1 131.670.000 0

Hết khấu hao, Hỏng nặng, 

không sửa chữa được;

15 Nồi hấp dụng cụ Moldel: SA-232 Đài Loan 2017 Cái 1 25.000.000 3.125.000
Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

16 Nồi hấp dụng cụ Moldel: SA-232 Đài Loan 2017 Cái 1 25.000.000 3.125.000
Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

17 Nồi hấp Tomy
Moldel: SS325

Seri: 31103284
Nhật Bản 1997 Cái 1 24.492.806 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

không sửa chữa được; 

18 Dao mổ điện cao tần
Moldel: Meditom DT 300P 32A

Seri: DE30PEGLB
Hàn Quốc 2016 Cái 1 93.600.000 11.700.000

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

19 Dao mổ điện cao tần
Moldel: Meditom DT-400S

Seri: DE40SEGCK006
Hàn Quốc 2019 Cái 1 92.400.000 27.720.000

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

20 Máy tháo lồng ruột
Moldel: CF1

Seri: 20150017
Trung Quốc 2016 Cái 1 19.800.000 2.475.000

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được;

21 Máy phun sương
Moldel: A1V1187

Seri: 100VF
2002 Cái 1 29.925.000 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

không sửa chữa được; 

22
Monitor theo dõi sản 

khoa

Moldel: FM-3000

Seri: 460105-M17203940008
Mỹ 2017 Cái 1 94.500.000 11.812.500

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

23
Monitor theo dõi sản 

khoa

Moldel: FM-3000

Seri: 460105-M17910070015
Mỹ 2017 Cái 1 93.450.000 11.681.250

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 
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24
Máy Monitor theo dõi 

bệnh nhân 7TS

Moldel: BSM 4101K/ LIFE 

SCOPEP

Seri: 857

Nhật Bản 2010 Cái 1 165.302.773 0
Hết khấu hao, hỏng nặng, 

không sửa chữa được; 

25
Máy soi cổ tử cung có 

màn hình
Seri: 51003 Anh 2005 Cái 1 98.848.440 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

không sửa chữa được; 

26
Máy khử khuẩn buồng 

bệnh
Seri: D5C 1940 Pháp 2008 Cái 1 34.440.000 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

không sửa chữa được; 

27 Máy thở
Moldel: VFS-410

Seri: 10KBO 610VLA30208
Việt Nam 2021 Cái 1 106.000.000 56.533.332

Hỏng nặng không sửa chữa 

được; 

28 Máy thở
Moldel: Eliciae MV 20

Seri: ELMV00 435
Việt Nam 2021 Cái 1 0

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

29 Máy thở
Moldel: Eliciae MV 20

Seri: ELMV00 436
Việt Nam 2021 Cái 1 0

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

30 Máy thở
Moldel: Eliciae MV 20

Seri: ELMV00 437
Việt Nam 2021 Cái 1 0

Hỏng nặng, không sửa chữa 

được; 

31
Hệ thống Oxy dòng cao 

HFNO

Moldel: H-80M

Seri: F1121611024
Trung Quốc 2021 Cái 1 114.000.000 60.800.000

Hỏng nặng, không còn  phụ 

kiện thay thế để sửa; 

32

Hệ thống Oxy lưu 

lượng dòng cao 

COMEN 

Moldel: NF5

Seri: F5210722001B Trung Quốc 2021 Cái 1 120.000.000 64.000.000
Hỏng nặng, không còn  phụ 

kiện thay thế để sửa; 

33

Hệ thống Oxy lưu 

lượng dòng cao 

COMEN 

Moldel: NF5

Seri: F5210723043B Trung Quốc 2021 Cái 1 120.000.000 64.000.000
Hỏng nặng, không còn  phụ 

kiện thay thế để sửa; 



4

GIÁ TRỊ THEO SỔ 

KẾ TOÁN
STT HIỆN TRẠNG TÀI SẢNTÊN TÀI SẢN

NGUYÊN GIÁ

ĐƠN VỊ 

TÍNH

GIÁ TRỊ CÒN LẠI 

(đến ngày 

31/12/2025)

MODEL/SERI
NƯỚC SẢN 

XUẤT

NĂM SỬ 

DỤNG

SỐ 

LƯỢNG

34

Hệ thống Oxy lưu 

lượng dòng cao 

HFNO/HFNC

Moldel: HUMID-BH

Seri: 302010003210

7031032

Trung Quốc 2021 Cái 1 85.000.000 45.333.332
Hỏng nặng, không còn  phụ 

kiện thay thế để sửa; 

35

Hệ thống Oxy lưu 

lượng dòng cao 

HFNO/HFNC

Moldel: HUMID-BH

Seri: 3020100032107

09041

Trung Quốc 2021 Cái 1 85.000.000 45.333.332
Hỏng nặng, không còn  phụ 

kiện thay thế để sửa; 

36 Máy tạo và nén Oxy Seri: 1128634 Trung Quốc 2014 Cái 1 145.740.000 0
Hết khấu hao, hỏng nặng, 

sửa chữa không được; 

37 Giường sưởi 
Moldel: Warmer MTW 0604

Seri: 604003
Việt Nam 2013 Cái 1 15.000.000 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

sửa chữa không được; 

38
Giường đa năng cộng 

đệm
Canada 1999 Cái 1 45.000.000 0

Hết khấu hao, sửa chữa 

không được, 

39 Máy điện tim 3 kênh
Moldel: FX-7102

Seri: 21118441
Trung Quốc 2015 Cái 1 34.000.000 0

Hết khấu hao, hỏng nặng, 

sửa chữa không được; 

40 Nồi cất nước bằng điện Đại Nam gia công Việt Nam 1995 Cái 1 18.000.000 0
Hết khấu hao, hỏng nặng, 

sửa chữa không được; 

41
Buồng khử khuẩn toàn 

thân tự động
Gia công tự chế Gia công 2021 Cái 1 10.628.000 5.314.000

Hỏng nặng, sửa chữa không 

được; 

41 3.741.425.019 803.735.046TỔNG CỘNG
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